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1

2
HĐTN - 

Hạnh A

HĐTN - 

H.Thu

HĐTN - 

Hạnh C
NN1 - Linh

HĐTN - 

P.Na
HĐTN - Hài NN1 - Tùng

HĐTN - 

V.Anh

KNS - 

Hương

HĐTN - 

Trang A

HĐTN - 

Nhàn

HĐTN - 

Hằng A

HĐTN - 

Dung

HĐTN - 

Oanh A

GDTC - 

Nga B

GDTC - 

Yến

HĐTN - 

Phượng A

HĐTN - 

Hiếu

HĐTN - 

Hùng

HĐTN - 

Phượng B

Sinh hoạt 

lớp - Hiền A

Sinh hoạt 

lớp - Hằng 

B

Sinh hoạt 

lớp - Vui

Sinh hoạt 

lớp - M.Thu

Sinh hoạt 

lớp - Trang 

B

Sinh hoạt 

lớp - Hiền B

3
GDĐP - 

Hạnh B
Toán - Dung

KHTN - 

L.Na

KNS - 

Nhung

Ngữ văn - 

P.Na

Ngữ văn - 

Hằng A
Toán - Hoàn

NT(MT) - 

Huyền

KHTN - 

M.Thu

GDTC - 

Yến

Tin học - 

Mạnh

KNS - 

Hương
NN1 - Tùng

Toán - Hằng 

B
Toán - Hoài

NN1 - 

Giang

Ngữ văn - 

Hạnh C
NN1 - Linh

KHTN(Sinh

) - Hài

KHTN(Sinh

) - Phượng B

Ngữ văn - 

Hiền A

Địa lí - 

Oanh A
Toán - Vui

Ngữ văn - 

H.Thu

Ngữ văn - 

Trang B

Lịch sử - 

Nhàn

4
Ngữ văn - 

Hạnh A

Ngữ văn - 

H.Thu

Ngữ văn - 

Hạnh C
NN1 - Linh

KNS - 

Nhung
KHTN - Hài

Ngữ văn - 

Hạnh B

Ngữ văn - 

P.Na

Ngữ văn - 

Trang B

KHTN - 

Khuê
Toán - Hoàn NN1 - Nhàn NN1 - Tùng

KHTN - 

L.Na
Toán - Hoài

Ngữ văn - 

Hoa

Tin học - 

Mạnh

GDTC - 

Nga B

Ngữ văn - 

Hiền A

NN1 - 

Phượng A

NN1 - Nga 

A

Toán - Hằng 

B

Ngữ văn - 

Trang A
Toán - Hùng

Địa lí - 

Oanh A

Toán - Hiền 

B

5 NN1 - Linh
NN1 - Nga 

A

KNS - 

Nhung

NT(MT) - 

Huyền

KHTN - 

L.Na
NN1 - Tùng Toán - Hoàn

KHTN - 

V.Anh

Ngữ văn - 

Trang B

Toán - Hiền 

B

LS&ĐL - 

Thủy A

Tin học - 

Mạnh

KNS - 

Hương

NN1 - 

Giang

LS&ĐL(Địa

) - Oanh A

Ngữ văn - 

Hoa

KHTN(Sinh

) - Hài

Ngữ văn - 

Hiền A

NN1 - 

Phượng A

Ngữ văn - 

Trang A
Toán - Hoài

Hóa học - 

Khuê
NN1 - Nhàn

Hóa học - 

M.Thu
Toán - Hiếu

Ngữ văn - 

Hạnh A

1 Toán - Hoài Toán - Dung
NN1 - Nga 

A
NN1 - Linh

NN1 - 

Giang
NN1 - Tùng

GDTC - 

Trọng

LS&ĐL - 

Thủy B

GDTC - 

Yến

Ngữ văn - 

Trang A

KHTN - 

Khuê

Ngữ văn - 

Hằng A

GDTC - 

Nga B

LS&ĐL - 

Mai

NN1 - 

Phượng A
NN2 - Khải

Công nghệ - 

Hà
Toán - Hiếu

NT(MT) - 

Huyền

KHTN(Hoá) 

- M.Thu

Sinh học - 

Phượng B

Vật lí - 

V.Anh
NN1 - Nhàn

Sinh học - 

Hài

Vật lí - 

Hoàn

Toán - Hiền 

B

2 NN1 - Linh
GDTC - 

Trọng
Toán - Hoàn Toán - Dung

KHTN - 

L.Na

Ngữ văn - 

Hằng A

LS&ĐL - 

Thủy B

NN1 - Nga 

A
NN2 - Khải

NN1 - 

Giang
NN1 - Nhàn

KHTN - 

Phượng B
NN1 - Tùng

NT(MT) - 

Huyền

LS&ĐL(Sử) 

- Mai

Toán - Hiền 

B

GDTC - 

Nga B

Công nghệ - 

Hà

GDTC - 

Yến

Ngữ văn - 

Trang A

Vật lí - 

V.Anh

Hóa học - 

Khuê

Hóa học - 

M.Thu

GDCD - 

Hoa

Sinh học - 

Hài

NN1 - 

Phượng A

3 NN1 - Linh NN2 - Trâm Toán - Hoàn
LS&ĐL - 

Thủy B

GDTC - 

Trọng
NN1 - Tùng KHTN - Dịu

GDCD - 

Phương CD

KHTN - 

M.Thu

Toán - Hiền 

B

Ngữ văn - 

Hoa

LS&ĐL - 

Mai
Toán - Dung

KHTN - 

L.Na

NT(Nh) - 

N.Anh

KHTN(Lý) - 

V.Anh

KHTN(Hoá) 

- Khuê

GDTC - 

Nga B

Công nghệ - 

Hà

GDTC - 

Yến
Toán - Hoài

NN1 - Nga 

A

Ngữ văn - 

Trang A
NN1 - Nhàn Toán - Hiếu

Ngữ văn - 

Hạnh A

4
KHTN - 

L.Na
NN2 - Trâm

LS&ĐL - 

Thủy B
KHTN - Dịu

GDCD - 

Phương CD
KHTN - Hài NN1 - Tùng

NT(Nh) - 

N.Anh

LS&ĐL - 

Mai

KHTN - 

Khuê

GDTC - 

Yến

Ngữ văn - 

Hằng A
Toán - Dung

GDTC - 

Nga B
NN2 - Khải

NN1 - 

Giang

NT(MT) - 

Huyền
NN1 - Linh

KHTN(Hoá) 

- M.Thu

Ngữ văn - 

Trang A

NN1 - Nga 

A

Sinh học - 

Phượng B

Vật lí - 

V.Anh

Thể dục - 

Trọng

NN1 - 

Phượng A

Ngữ văn - 

Hạnh A

5 NN2 - Trâm
KHTN - 

L.Na

NT(Nh) - 

N.Anh

LS&ĐL - 

Thủy B
NN1 - Tùng

NN1 - Nga 

A

Ngữ văn - 

Trang A

NT(MT) - 

Huyền

GDĐP - 

Hằng A
KHTN - Dịu

NN1 - 

Giang

KHTN(Hoá) 

- Khuê

Ngữ văn - 

Hoa

NN1 - 

Phượng A
NN1 - Linh

LS&ĐL(Sử) 

- Mai

GDCD - 

Phương CD

1
GDCD - 

Phương CD

Ngữ văn - 

H.Thu

KHTN - 

L.Na
KHTN - Dịu

Toán - 

Mạnh

LS&ĐL - 

Thủy B

NT(Nh) - 

N.Anh

GDTC - 

Trọng
Toán - Hiếu

LS&ĐL - 

Thủy A
Toán - Hoàn

Toán - 

Phương T

Ngữ văn - 

Hạnh B

LS&ĐL - 

Mai

KHTN(Lý) - 

V.Anh

NN1 - 

Giang

Ngữ văn - 

Hạnh C

Ngữ văn - 

Hiền A
Toán - Hùng

NT(MT) - 

Huyền

GDCD - 

Hoa

Toán - Hằng 

B
Toán - Vui

Địa lí - 

Oanh A

Thể dục - 

Yến

Sinh học - 

Phượng B

2
GDTC - 

Trọng

Ngữ văn - 

H.Thu

GDCD - 

Phương CD

NT(Nh) - 

N.Anh

Toán - 

Mạnh

LS&ĐL - 

Thủy B
KHTN - Dịu Toán - Vui

GDTC - 

Yến

NT(MT) - 

Huyền
Toán - Hoàn

Toán - 

Phương T

Ngữ văn - 

Hạnh B

KHTN - 

L.Na
NN2 - Khải

Ngữ văn - 

Hoa

Ngữ văn - 

Hạnh C

Công nghệ - 

Hà

Ngữ văn - 

Hiền A

LS&ĐL(Sử) 

- Mai

Sinh học - 

Phượng B

Toán - Hằng 

B

Vật lí - 

V.Anh
Toán - Hùng Toán - Hiếu

Địa lí - 

Oanh A

3
KHTN - 

L.Na

LS&ĐL - 

Thủy B
Toán - Hoàn

GDĐP - 

Hạnh B

NN1 - 

Giang

GDCD - 

Phương CD

GDTC - 

Trọng

Ngữ văn - 

P.Na

NT(MT) - 

Huyền
NN2 - Khải

Ngữ văn - 

Hoa

LS&ĐL - 

Mai
KHTN - Dịu

Toán - Hằng 

B

Tin học - 

Mạnh

GDTC - 

Yến

Công nghệ - 

Hà

Ngữ văn - 

Hiền A
Toán - Hùng Toán - Vui

Vật lí - 

V.Anh

Ngữ văn - 

Hạnh C

Địa lí - 

Oanh A

Ngữ văn - 

H.Thu
Toán - Hiếu

Toán - Hiền 

B

4
NT(MT) - 

Huyền

KHTN - 

L.Na

GDTC - 

Trọng

LS&ĐL - 

Thủy B

Ngữ văn - 

P.Na
Toán - Hùng

Ngữ văn - 

Hạnh B

KHTN - 

V.Anh
Toán - Hiếu NN2 - Khải

LS&ĐL - 

Thủy A

KHTN - 

Phượng B

GDCD - 

Phương CD

NN1 - 

Giang

Công nghệ - 

Hà

Toán - Hiền 

B

NT(Nh) - 

N.Anh

Tin học - 

Mạnh

LS&ĐL(Sử) 

- Mai
Toán - Vui

Ngữ văn - 

Hiền A

Ngữ văn - 

Hạnh C

GDCD - 

Hoa

Lịch sử - 

H.Thu

Địa lí - 

Oanh A

Vật lí - 

Hoàn

5
LS&ĐL - 

Thủy B

NT(Nh) - 

N.Anh

KHTN - 

L.Na

HĐTN - 

Hạnh B
Toán - Vui

GDCD - 

Phương CD

NN1 - 

Giang

Ngữ văn - 

Oanh A

NT(MT) - 

Huyền

KHTN(Sinh

) - Phượng B

Toán - Hằng 

B

LS&ĐL(Sử) 

- Mai

Ngữ văn - 

Hiền A

Công nghệ - 

Hà

1
KHTN - 

L.Na

NN1 - Nga 

A

Ngữ văn - 

Hạnh C

GDTC - 

Trọng

GDĐP - 

Hạnh B
Toán - Hùng

TABT - 

Tùng

LS&ĐL - 

Thủy B

LS&ĐL - 

Mai

KHTN - 

Khuê
NN1 - Nhàn

GDCD - 

Phương CD

GDTC - 

Nga B

Ngữ văn - 

Oanh A
NN2 - Khải

NT(MT) - 

Huyền

NN1 - 

Phượng A
Toán - Hiếu

LS&ĐL(Địa

) - Thủy A

Công nghệ - 

Hà

Ngữ văn - 

Hiền A

Toán - Hằng 

B

Ngữ văn - 

Trang A

Vật lí - 

Hoàn

Ngữ văn - 

Trang B

Thể dục - 

Yến

2
LS&ĐL - 

Thủy B

KHTN - 

L.Na

GDĐP - 

Hạnh B
Toán - Dung

TABT - 

Giang
KHTN - Hài

GDCD - 

Phương CD

GDTC - 

Trọng

NN1 - Nga 

A

LS&ĐL - 

Thủy A

KHTN - 

Khuê

Công nghệ - 

Hà

NT(MT) - 

Huyền

Toán - Hằng 

B

LS&ĐL(Sử) 

- Mai

LS&ĐL(Địa

) - Oanh A

GDTC - 

Nga B
Toán - Hiếu

NT(Nh) - 

N.Anh

KHTN(Lý) - 

Hoàn

Ngữ văn - 

Hiền A

Sinh học - 

Phượng B

Ngữ văn - 

Trang A
NN1 - Nhàn

Ngữ văn - 

Trang B

NN1 - 

Phượng A

3
Ngữ văn - 

Hạnh A

LS&ĐL - 

Thủy B

TABT - Nga 

A

GDCD - 

Phương CD

GDTC - 

Trọng

NT(Nh) - 

N.Anh

GDĐP - 

Hạnh B

GDĐP - 

Hiền A

Ngữ văn - 

Trang B

Ngữ văn - 

Trang A

LS&ĐL - 

Thủy A

GDTC - 

Yến
Toán - Dung

GDTC - 

Nga B

KHTN(Sinh

) - Phượng B
NN2 - Khải

Toán - Hằng 

B

LS&ĐL(Sử) 

- Mai

Công nghệ - 

Hà

NN1 - 

Phượng A

Địa lí - 

Oanh A

Ngữ văn - 

Hạnh C
NN1 - Nhàn Toán - Hùng

Sinh học - 

Hài

Vật lí - 

Hoàn

4 Toán - Hoài Toán - Dung
KHTN - 

L.Na

Ngữ văn - 

Hạnh A

NN1 - 

Giang

GDTC - 

Trọng

LS&ĐL - 

Thủy B

KHTN - 

V.Anh

Ngữ văn - 

Trang B

GDCD - 

Phương CD

GDTC - 

Yến
NN1 - Nhàn

Ngữ văn - 

Hạnh B

GDĐP - 

Trang A

GDTC - 

Nga B

Công nghệ - 

Hà

TABT - 

Phượng A

NT(MT) - 

Huyền

KHTN(Lý) - 

Hoàn

LS&ĐL(Sử) 

- Mai

Hóa học - 

M.Thu

Ngữ văn - 

Hạnh C

Sinh học - 

Hài
Toán - Hùng Toán - Hiếu

Hóa học - 

Khuê

5 Toán - Hoài Toán - Dung
LS&ĐL - 

Thủy B

Ngữ văn - 

Hạnh A

NT(MT) - 

Huyền

TABT - 

Tùng

NN1 - Nga 

A

Công nghệ - 

Hà

NN1 - 

Giang
Toán - Hoàn

KHTN - 

Phượng B

LS&ĐL - 

Mai

KHTN - 

L.Na

GDCD - 

Phương CD

NT(Nh) - 

N.Anh

KHTN(Lý) - 

V.Anh

LS&ĐL(Địa

) - Thủy A

NN1 - 

Phượng A

Ngữ văn - 

Trang A

Lịch sử - 

Nhàn

Hóa học - 

M.Thu

Sinh học - 

Hài

Hóa học - 

Khuê

GDCD - 

Trang B

1
GDTC - 

Trọng

KHTN - 

L.Na

NN1 - Nga 

A

LS&ĐL - 

Thủy B

NT(Nh) - 

N.Anh

NT(MT) - 

Huyền
Toán - Hoàn

Ngữ văn - 

P.Na
NN2 - Khải

Ngữ văn - 

Trang A

GDĐP - 

Hằng A

Toán - 

Phương T
KHTN - Dịu

Ngữ văn - 

Oanh A
Toán - Hoài

KHTN(Hoá) 

- Khuê

LS&ĐL(Sử) 

- Mai

TABT - 

Linh

KHTN(Hoá) 

- M.Thu

NN1 - 

Phượng A

Ngữ văn - 

Hiền A

Lịch sử - 

H.Thu
Toán - Vui Toán - Hùng

Ngữ văn - 

Trang B

Ngữ văn - 

Hạnh A

2
KHTN - 

L.Na

NT(MT) - 

Huyền

GDTC - 

Trọng
KHTN - Dịu

Toán - 

Mạnh
Toán - Hùng

LS&ĐL - 

Thủy B

Ngữ văn - 

P.Na

GDĐP - 

Hằng A
NN2 - Khải

KHTN - 

Khuê

Toán - 

Phương T

GDĐP - 

Trang A

LS&ĐL - 

Mai
Toán - Hoài

Công nghệ - 

Hà

GDCD - 

Phương CD

KHTN(Hoá) 

- M.Thu

TABT - 

Phượng A

NT(Nh) - 

N.Anh

Ngữ văn - 

Hiền A

NN1 - Nga 

A
Toán - Vui

Vật lí - 

Hoàn

Ngữ văn - 

Trang B

Ngữ văn - 

Hạnh A

3 NN2 - Trâm
LS&ĐL - 

Thủy B

NT(MT) - 

Huyền

GDTC - 

Trọng

KHTN - 

L.Na
Toán - Hùng KHTN - Dịu

TABT - 

Linh

NN1 - Nga 

A

Toán - Hiền 

B

KHTN - 

Khuê

LS&ĐL - 

Mai

Ngữ văn - 

Hạnh B

Công nghệ - 

Hà

Ngữ văn - 

Trang B
NN2 - Khải

NN1 - 

Phượng A

GDCD - 

Phương CD

Ngữ văn - 

Hiền A

KHTN(Hoá) 

- M.Thu
Toán - Hoài

Toán - Hằng 

B

Ngữ văn - 

Trang A

Ngữ văn - 

H.Thu

Vật lí - 

Hoàn

Địa lí - 

Oanh A

4 NN2 - Trâm
NN1 - Nga 

A

KHTN - 

L.Na

Ngữ văn - 

Hạnh A

LS&ĐL - 

Thủy B

GDTC - 

Trọng
Toán - Hoàn Toán - Vui NN2 - Khải

GDĐP - 

Hằng A

Công nghệ - 

Hà

NT(MT) - 

Huyền

LS&ĐL - 

Mai

Toán - Hằng 

B

Ngữ văn - 

Trang B

Tin học - 

Mạnh

KHTN(Hoá) 

- Khuê

NT(Nh) - 

N.Anh
Toán - Hùng

TABT - 

Tùng

Địa lí - 

Oanh A

Ngữ văn - 

Hạnh C

Ngữ văn - 

Trang A

Ngữ văn - 

H.Thu

NN1 - 

Phượng A

Toán - Hiền 

B

5
NT(Nh) - 

N.Anh
NN2 - Trâm Toán - Hoàn

TABT - 

Linh

Toán - 

Mạnh

GDĐP - 

Hạnh B

NT(MT) - 

Huyền

LS&ĐL - 

Thủy B

KHTN - 

M.Thu

KHTN - 

Khuê

GDCD - 

Phương CD

Ngữ văn - 

Hằng A

Tin học - 

Hoài

NN1 - 

Phượng A

LS&ĐL(Sử) 

- Mai

LS&ĐL(Địa

) - Oanh A

Ngữ văn - 

Hiền A

Tin học - 

Hùng

LS&ĐL(Địa

) - Thủy A

Ngữ văn - 

Hạnh C

1
Ngữ văn - 

Hạnh A

KNS - 

Nhung

Ngữ văn - 

Hạnh C
KHTN - Dịu

LS&ĐL - 

Thủy B
KHTN - Hài

Ngữ văn - 

Hạnh B

NN1 - Nga 

A
Toán - Hiếu

Toán - Hiền 

B
NN1 - Nhàn

Ngữ văn - 

Hằng A

LS&ĐL - 

Mai

Tin học - 

Hoài

Ngữ văn - 

Trang B

GDCD - 

Hoa

Toán - Hằng 

B

KHTN(Lý) - 

V.Anh

GDCD - 

Phương CD

GDTC - 

Yến

Hóa học - 

M.Thu

Địa lí - 

Oanh A

Thể dục - 

Trọng

Ngữ văn - 

H.Thu

Hóa học - 

Khuê

NN1 - 

Phượng A

2
Ngữ văn - 

Hạnh A

GDCD - 

Phương CD

Ngữ văn - 

Hạnh C
Toán - Dung

LS&ĐL - 

Thủy B

KNS - 

Nhung

Ngữ văn - 

Hạnh B
Toán - Vui Toán - Hiếu

Công nghệ - 

Hà

Ngữ văn - 

Hoa
NN1 - Nhàn KHTN - Dịu

Ngữ văn - 

Oanh A

KHTN(Hoá) 

- Khuê

LS&ĐL(Sử) 

- Mai

Toán - Hằng 

B

KHTN(Hoá) 

- M.Thu

GDTC - 

Yến

Tin học - 

Hùng

NN1 - Nga 

A

Thể dục - 

Trọng

Sinh học - 

Hài

Ngữ văn - 

H.Thu

NN1 - 

Phượng A

Sinh học - 

Phượng B

3 Toán - Hoài
GDĐP - 

Hạnh B

LS&ĐL - 

Thủy B

Ngữ văn - 

Hạnh A

Ngữ văn - 

P.Na

Ngữ văn - 

Hằng A

KNS - 

Nhung

KHTN - 

V.Anh

LS&ĐL - 

Mai

GDTC - 

Yến

Ngữ văn - 

Hoa

KHTN - 

Phượng B
Toán - Dung

KNS - 

Hương

NN1 - 

Phượng A

Toán - Hiền 

B

Ngữ văn - 

Hạnh C
Toán - Hiếu Toán - Hùng Toán - Vui

Thể dục - 

Trọng

NN1 - Nga 

A

Địa lí - 

Oanh A
NN1 - Nhàn

GDCD - 

Trang B

Hóa học - 

Khuê

4
LS&ĐL - 

Thủy B

GDTC - 

Trọng

NN1 - Nga 

A
Toán - Dung

Ngữ văn - 

P.Na

Ngữ văn - 

Hằng A
KHTN - Dịu

KNS - 

Nhung

KHTN - 

M.Thu

LS&ĐL - 

Thủy A

KNS - 

Hương

GDTC - 

Yến

Công nghệ - 

Hà

GDCD - 

Phương CD

Ngữ văn - 

Trang B

Toán - Hiền 

B

LS&ĐL(Sử) 

- Mai

KHTN(Sinh

) - Hài

NN1 - 

Phượng A
Toán - Vui Toán - Hoài

Vật lí - 

V.Anh

Lịch sử - 

Nhàn

Địa lí - 

Oanh A

Lịch sử - 

H.Thu

Ngữ văn - 

Hạnh A

5
KNS - 

Nhung

Ngữ văn - 

H.Thu

HĐTN - 

Hạnh C

HĐTN - 

Linh

HĐTN - 

P.Na
HĐTN - Hài

HĐTN - 

Hạnh B

HĐTN - 

V.Anh

HĐTN - 

Nga A

KNS - 

Hương

HĐTN - 

Nhàn

HĐTN - 

Hằng A

HĐTN - 

Dung

HĐTN - 

Oanh A

Công nghệ - 

Hà

KHTN(Hoá) 

- Khuê

HĐTN - 

Phượng A

HĐTN - 

Hiếu

HĐTN - 

Hùng

HĐTN - 

Phượng B
Toán - Hoài

GDCD - 

Hoa
Toán - Vui

Hóa học - 

M.Thu

Ngữ văn - 

Trang B

Toán - Hiền 

B

CHÀO CỜ, HOẠT ĐỘNG NGLL
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ứ
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T
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ứ
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T
h

ứ
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h

ứ
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TRƯỜNG THCS DƯƠNG XÁ* THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2023-2024 SỐ 3 - SÁNG  (Thực hiện từ ngày 23/10/2023)

Tiết
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP

T
h

ứ
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T
h

ứ
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ố ă ọ



6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6

1
NN1 - 

Linh

NN1 - 

Nga A

Toán - 

Hoàn

Toán - 

Dung

NT(MT) - 

Huyền

Toán - 

Hùng

Ngữ văn - 

Hạnh B

Tin học - 

Nga B

Ngữ văn - 

Trang B

Toán - 

Hiền B

Ngữ văn - 

Hoa

TABT - 

Giang

NN1 - 

Tùng

KHTN - 

L.Na

NN1 - 

Phượng A

KNS - 

Hương

Ngữ văn - 

Hạnh C

Ngữ văn - 

Hiền A

GDĐP - 

Hằng A

Ngữ văn - 

Trang A

Toán - 

Hoài

Toán - 

Hằng B

NN1 - 

Nhàn

Ngữ văn - 

H.Thu

Toán - 

Hiếu

Ngữ văn - 

Hạnh A

2
Ngữ văn - 

Hạnh A

Toán - 

Dung

Toán - 

Hoàn

NN1 - 

Linh

NN1 - 

Giang

Ngữ văn - 

Hằng A

NN1 - 

Tùng

Ngữ văn - 

P.Na

NN1 - 

Nga A

KHTN - 

Khuê

NN1 - 

Nhàn

Toán - 

Phương T

Ngữ văn - 

Hạnh B

Toán - 

Hằng B

KNS - 

Hương

Ngữ văn - 

Hoa

NN1 - 

Phượng A

Toán - 

Hiếu

Ngữ văn - 

Hiền A

Ngữ văn - 

Trang A

Toán - 

Hoài

Ngữ văn - 

Hạnh C

Toán - 

Vui

Toán - 

Hùng

Ngữ văn - 

Trang B

Toán - 

Hiền B

3
Toán - 

Hoài

Ngữ văn - 

H.Thu

Ngữ văn - 

Hạnh C

Ngữ văn - 

Hạnh A

Tin học - 

Nga B

NN1 - 

Tùng

Toán - 

Hoàn

Ngữ văn - 

P.Na

Toán - 

Hiếu

Ngữ văn - 

Trang A

NN1 - 

Nhàn

Ngữ văn - 

Hằng A

Ngữ văn - 

Hạnh B

TABT - 

Giang

GDĐP - 

Dung
KHTN 

Toán - 

Hằng B

NN1 - 

Linh

Ngữ văn - 

Hiền A

NN1 - 

Phượng A

NN1 - 

Nga A

Mỹ thuật - 

Huyền

Toán - 

Vui

Toán - 

Hùng

Ngữ văn - 

Trang B

Toán - 

Hiền B

4
HĐTN - 

H.Thu

HĐTN - 

Linh

HĐTN - 

Nga A

HĐTN - 

Trang A

HĐTN - 

Hoài

HĐTN - 

Hoa

1
Toán - 

Hoài

Toán - 

Dung

LS&ĐL - 

Thủy B

Ngữ văn - 

Hạnh A

Toán - 

Mạnh

NN1 - 

Tùng

NT(MT) - 

Huyền

Toán - 

Vui

KHTN - 

M.Thu

GDTC - 

Yến

Ngữ văn - 

Hoa

NN1 - 

Nhàn

GDTC - 

Nga B

NN1 - 

Giang
KHTN

Toán - 

Hiền B

1_ Sử - 

Mai

2_Địa 

Oanh A

NN1 - 

Linh

NN1 - 

Phượng A

GDĐP - 

Hằng A

KNS - 

Nhung

NN1 - 

Nga A

Ngữ văn - 

Trang A

Thể dục - 

Trọng

Toán - 

Hiếu

Mỹ thuật - 

Nam

2
Ngữ văn - 

Hạnh A

Toán - 

Dung

NN1 - 

Nga A

NN1 - 

Linh

Ngữ văn - 

P.Na

Ngữ văn - 

Hằng A

Công 

nghệ - Dịu

NT(MT) - 

Huyền

Tin học - 

Mạnh

Ngữ văn - 

Trang A

Ngữ văn - 

Hoa

GDTC - 

Yến

NN1 - 

Tùng

GDTC - 

Nga B

Toán - 

Hoài

Toán - 

Hiền B
KHTN 

KNS - 

Hương

1_ Sử - 

Mai

2_Địa 

Thuỷ A

KHTN
Thể dục - 

Trọng

KNS - 

Nhung

Công 

nghệ - Vui

NN1 - 

Nhàn

Toán - 

Hiếu

NN1 - 

Phượng A

3
NN1 - 

Linh

NN1 - 

Nga A

NT(MT) - 

Huyền

Ngữ văn - 

Hạnh A

LS&ĐL - 

Thủy B

Tin học - 

Nga B

NN1 - 

Tùng

Ngữ văn - 

P.Na

GDTC - 

Yến

Tin học - 

Mạnh

KHTN - 

Khuê

Ngữ văn - 

Hằng A

Toán - 

Dung

NN1 - 

Giang

NN1 - 

Phượng A

1_ Sử - 

Mai

2_Địa 

Oanh A

KNS - 

Hương

Toán - 

Hiếu
KHTN

Toán - 

Vui

Toán - 

Hoài

Công 

nghệ - Dịu

Ngữ văn - 

Trang A

NN1 - 

Nhàn

KNS - 

Nhung

Toán - 

Hiền B

1
Tin học - 

Nga B

Ngữ văn - 

H.Thu

Ngữ văn - 

Hạnh C

NT(MT) - 

Huyền

NN1 - 

Giang

Công 

nghệ - Hà

Ngữ văn - 

Hạnh B

LS&ĐL - 

Thủy B

NN1 - 

Nga A

NT(Nh) - 

N.Anh

Toán - 

Hoàn

Toán - 

Phương T

Toán - 

Dung

Toán - 

Hằng B

Ngữ văn - 

Trang B

Ngữ văn - 

Hoa

NN1 - 

Phượng A

Toán - 

Hiếu

Toán - 

Hùng

1_ Sử - 

Mai

2_Địa 

Thuỷ A

Ngữ văn - 

Hiền A

Thể dục - 

Trọng

KNS - 

Nhung

Công 

nghệ - Vui

Công 

nghệ - Dịu

Thể dục - 

Yến

2
Công 

nghệ - Hà

Ngữ văn - 

H.Thu

Ngữ văn - 

Hạnh C

LS&ĐL - 

Thủy B

Ngữ văn - 

P.Na

Toán - 

Hùng

Toán - 

Hoàn

NN1 - 

Nga A

Toán - 

Hiếu

NN1 - 

Giang

GDTC - 

Yến

Toán - 

Phương T

Ngữ văn - 

Hạnh B

NT(Nh) - 

N.Anh

1_ Sử - 

Mai

2_Địa 

Oanh A

Ngữ văn - 

Hoa

GDĐP - 

Dung

Ngữ văn - 

Hiền A

KNS - 

Hương

Toán - 

Vui

Công 

nghệ - Dịu

Toán - 

Hằng B

Thể dục - 

Trọng

KNS - 

Nhung

Ngữ văn - 

Trang B

NN1 - 

Phượng A

3
NT(MT) - 

Huyền

Công 

nghệ - Hà

Toán - 

Hoàn

Tin học - 

Nga B

Ngữ văn - 

P.Na

LS&ĐL - 

Thủy B

Ngữ văn - 

Hạnh B

NN1 - 

Nga A

Toán - 

Hiếu

NN1 - 

Giang

NT(Nh) - 

N.Anh

KHTN - 

Phượng B

KHTN - 

Dịu

Ngữ văn - 

Oanh A

Ngữ văn - 

Trang B

GDĐP - 

Dung

Toán - 

Hằng B

LS&ĐL - 

Mai

NN1 - 

Phượng A

KNS - 

Hương

Ngữ văn - 

Hiền A

Ngữ văn - 

Hạnh C

Toán - 

Vui

Toán - 

Hùng

Thể dục - 

Yến

KNS - 

Nhung

1
Ngữ văn - 

Hạnh A

Tin học - 

Nga B

NN1 - 

Nga A

Công 

nghệ - Hà

Toán - 

Mạnh

NT(MT) - 

Huyền

LS&ĐL - 

Thủy B

Toán - 

Vui

Ngữ văn - 

Trang B

Toán - 

Hiền B

Toán - 

Hoàn

NT(Nh) - 

N.Anh

Toán - 

Dung

Ngữ văn - 

Oanh A

Toán - 

Hoài

NN1 - 

Giang

Ngữ văn - 

Hạnh C

GDĐP - 

Hằng A

Toán - 

Hùng

Ngữ văn - 

Trang A

Ngữ văn - 

Hiền A

Toán - 

Hằng B

NN1 - 

Nhàn

Mỹ thuật - 

Nam

NN1 - 

Phượng A

Công 

nghệ - Dịu

2
LS&ĐL - 

Thủy B

NT(MT) - 

Huyền

Tin học - 

Nga B

Toán - 

Dung

Công 

nghệ - Hà

Toán - 

Hùng

Toán - 

Hoàn

Toán - 

Vui

Ngữ văn - 

Trang B

Toán - 

Hiền B

TABT - 

Nhàn

Ngữ văn - 

Hằng A

NT(Nh) - 

N.Anh

Ngữ văn - 

Oanh A

Toán - 

Hoài

NN1 - 

Giang

Toán - 

Hằng B
KHTN

Ngữ văn - 

Hiền A

NN1 - 

Phượng A

NN1 - 

Nga A

Ngữ văn - 

Hạnh C

Ngữ văn - 

Trang A

Ngữ văn - 

H.Thu

Mỹ thuật - 

Nam

Ngữ văn - 

Hạnh A

3
Toán - 

Hoài

LS&ĐL - 

Thủy B

Công 

nghệ - Hà

Toán - 

Dung

Toán - 

Mạnh

Ngữ văn - 

Hằng A

Tin học - 

Nga B

Công 

nghệ - Dịu

NT(Nh) - 

N.Anh

Ngữ văn - 

Trang A

Toán - 

Hoàn

NN1 - 

Nhàn

TABT - 

Giang

Toán - 

Hằng B

Ngữ văn - 

Trang B

Toán - 

Hiền B

Ngữ văn - 

Hạnh C

Ngữ văn - 

Hiền A

Toán - 

Hùng

Toán - 

Vui

Mỹ thuật - 

Huyền

NN1 - 

Nga A

Mỹ thuật - 

Nam

Ngữ văn - 

H.Thu

NN1 - 

Phượng A

Ngữ văn - 

Hạnh A

4
HĐTN - 

Hạnh A

HĐTN - 

Hoài

HĐTN - 

Hoa

Ghi chú: 

T
h

ứ
 6

TRƯỜNG THCS DƯƠNG XÁ* THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2023-2024 SỐ 3 - CHIỀU (Thực hiện từ ngày 23/10/2023)

Ngày

Thứ 5 SINH HOẠT CHUYÊN MÔN - CHUYÊN ĐỀ ĐMPPDH

T
h

ứ
 2

T
h

ứ
 3

T
h

ứ
 4

Số 1: thực hiện tuần lẻ; Số 2 thực hiện tuần chẵn. Dương Xá, ngày 20 tháng 10 năm 2023

TABT: Tiếng Anh bổ trợ

Tiết KHTN 8 (buổi chiều) GVBM thực hiện các phân môn theo KHDH đã xây dựng

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phùng Đắc Nam
ố ă ọ


